Unit 1 – FAMILY LIFE
TEST 3
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from that of the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. benefit 	B. character     	C. grocery  	D. manner  
A. benefit: /'benɪfɪt/
B. character: /'kærəktər/
C. grocery: /'groʊsəri/
D. manner: /'mænər/

Question 2: A. strengthen 	B. truthful 	C. clothing	D. bathroom 
A. strengthen: /'streŋθ.ən/
B. truthful: /'tru:θ.fəl/
C. clothing: /'kləʊ.ðɪŋ/
D. bathroom: /'bɑ:θ.ru:m/

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate that it differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.
Question 3: A. routine  	B. laundry  	C. manner 	D. damage  
A. routine: /ru:'ti:n/
B. laundry: /'lɔ:n.dri/
C. manner: /'mæn.ər/
D. damage: /'dæm.ɪdʒ/

Question 4: A. breadwinner 	B. grocery  	C. homemaker 	D. encourage
A. breadwinner: /'bred.wɪn.ər/
B. grocery: /'grəʊ.sər.i/
C. homemaker: /'həʊm.meɪ.kər/
D. encourage: /ɪn'kʌr.ɪdʒ/

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5: Now, I _________ up the house to make sure everything is in order.
	A. am tidieing	B. am tidying	C. tidy	D. tidies
[bookmark: _GoBack]"now"  nhận diện thì hiện tại tiếp diễn

Question 6: My father ______________ housework on weekends.
	A. doesn’t usually do		B. does usually not do
	C. doesn’t usually does		D. usually doesn’t does
Trạng từ chỉ sự thường xuyên đứng giữa trợ động từ và động từ chính.

Question 7: Please don’t make noise! Minh ________ about family relationships at the moment.
	A. is studying	B. studies	C. studied	D. has studied
"at the moment"  nhận diện thì hiện tại tiếp diễn

Question 8: My mother __________ the washing up every day but today my father _____ it because my mother went to America 2 days ago.
	A. does - did	B. does - does	C. does – is doing	D. is doing - is doing  
"every day"  nhận diện thì hiện tại đơn
Sự việc diễn ra theo thói quen thì bị sự việc khác chen vào  dùng thì hiện tại tiếp diễn.

Question 9: After they had a big argument, the father came home and __________ his children by cooking their favorite dinner.
	A. washed up	B. cleaned up 	C. looked up 	D. cheered up
Dựa vào nghĩa của câu và các đáp án:
Sau khi họ cãi nhau lớn, người cha về nhà và ______ các con bằng cách nấu bữa tối yêu thích của chúng.
	A. rửa 	B. dọn dẹp 	C. tra cứu 	D. làm vui lên

Read the following leaflet/school announcements and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 10 to 15.
	FAMILY BONDING COURSE!
Let’s learn about the importance of family in our lives by joining our course!
After this course, you can:  
· Discover ways to (10)_________ family bonds.
· Improve communication within your family members.
· Build strong and lasting relationships (11)_________ your loved ones.
The course is suitable for all ages, join us today and start building (12)_________ stronger family bond!
Contact us now:
· 📫: familybondtips@gmail.com
· 🕿: +01457348908.


Question 10: A. strong 	B. strength   	C. strongman	D. strengthen
Strengthen family bonds (cụm từ): củng cố mối quan hệ gia đình.

Question 11: A. to	B. for	C. with	D. about
Build/ have relationship with: mối quan hệ với

Question 12: A. a	B. an	C. the	D. no article
Family bond  danh từ đếm được, theo ngữ cảnh của bài thì chưa xác định  chọn "a"

	THE UPCOMING TALK SHOW
Attention all students! 
Next Friday, we will be hosting a special talk show focused on the topic of family responsibility.
Topics covered will include things like:
· [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Completing  (13)_________  and contributing to family tasks.
· Supporting and caring for younger/older family members.
· Balancing family commitments with school, work, and social obligations.
The talk show (14)_________ on Friday (12th June) at 2pm in the school auditorium. Seating is limited, so be sure to arrive early. We look forward (15)_________  you there!
Thank you and have a wonderful rest of your day.


Question 13: A. breadwinners	B. household chores	
	                  C. homemakers	D. heavy liftings
Dựa vào nghĩa của câu và các đáp án  chọn B
	A. trụ cột gia đình 	B. công việc gia đình 	C. nội trợ 	D. nâng vật nặng

Question 14: A. is held	B. being held	C. are held 	D. are being held
Đã ấn định chính xác thời gian diễn ra  dùng thì hiện tại đơn ở dang bị động.

Question 15: A. to see	B. for see  	C. to seeing	D. for seeing  
Look forward to Ving: mong đợi điều gì (cụm từ rất hay được dùng trong các thông báo, email, lá thư, ...)

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the sentences to make a meaningful paragraph/letter in each of the following questions.
Question 16:
a. Finally, sharing chores can also free up time for other activities.
b. Initially, it helps to divide the workload evenly among family members.
c. Sharing household chores has many benefits.
d. In conclusion, sharing household chores is beneficial for the whole family.
e. Secondly, it teaches children responsibility and important life skills.
	A. c-e-a-b-d	B. c-b-e-d-a 	C. c-b-e-a-d	D. c-e-d-b-a
Câu đầu tiên phải là câu topic sentence  "c" là câu đầu. Tiếp theo ta có chuỗi:
Initially ~ Firstly  Secondly  Finally  In conclusion
Đầu tiên  thứ hai  cuối cùng  tóm lại

Question 17: 
a. I am writing to let you know about the listening skills I learned after your course.
b. Dear Mr. Bình,
c. Before, I didn't really think about how I would listen to my family members.
d. Best regards,
e. Thank you for teaching us about this important skill.
f. But now I understand that actively listening helps me to understand their feelings better.
	A. b-a-c-e-f-d	B. b-f-c-e-a-d 	C. b-a-e-c-f-d	D. b-a-c-f-e-d
Sau lời chào sẽ là câu thể hiện mục đích viết thư  ý "a" sau ý "b"
Nhìn vào ta sẽ thấy mối liên quan giữa ý "c" và "f" (trước đó tôi … bây giờ ...)  "c" đứng trước " f " không thể nào "e" đi sau "a" vì ý "e" là câu văn thường xuất hiện ở gần cuối thư.
 Chọn đáp án D.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 23.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]	Learning how to do chores  (18)_________ . These steps build to what a person needs to reach their full potential,  (19)_________ , and live in the appropriate housing setting for their needs.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]	 (20)_________ and developmental level, start small with a task with simple steps and then build on that. Be aware that autistic individuals may not transfer a task in one setting to another, so explaining and watching for signs of understanding can be helpful.  (21)_________ , ask your loved one what comes next.
[bookmark: _heading=h.3znysh7]	If your loved one is having a hard time learning a skill for doing a chore,  (22)_________  that show each step of what to do in order. Or you could start with what it will look like when (23)_________ , and the steps for how it got that way in backwards order. You may hear a professional call this forward or backwards chaining. 
(Adapted from https://www.milestones.org)
Question 18:	A. teaches organizational and other critical life skills	
	B. teach some organizational and other critical life skills	
	C. teaches some organizational and other critical life skills		
	D. teach organizational and other critical life skills
A. teaches organizational and other critical life skills
B. teach some organizational and other critical life skills  sai ngữ pháp (some +N )
C. teaches some organizational and other critical life skills  sai ngữ pháp (some +N )
D. teach organizational and other critical life skills  thiếu "s" sau động từ

Question 19:	A. feeling a sense of competence and capability	
	B. feels a sense of accomplishment and manner
	C. feel a sense of competence and capability	
	D. to feel a sense of accomplishment and manner
 đang trong 1 parallel structure "need to V0"  phải dùng V0 ở vế câu này.

Question 20:	A. Basing on their loved one’s age	
	B. Base in his loved one’s age	
	C. Based in her loved one’s age		
	D. Based on your loved one’s age
Cụm từ "Based on" (dựa vào). Thêm vào đó, bài đọc đang viết với phương diện như đưa ra lời khuyên cho độc giả  tính từ sở hữu ở đây phải là "your"	

Question 21:	A. Before you take the next step	B. After taking the next step
[bookmark: _heading=h.2et92p0]	C. Although you take the next step	D. Because taking the next step 
Câu B và D sai ngữ pháp.
Dựa vào ngữ cảnh, chọn A .
A. Trước khi bạn thực hiện bước tiếp theo
C. Mặc dù bạn thực hiện bước tiếp theo
Before you take the next step, ask your loved one what comes next. (Trước khi bạn thực hiện bước tiếp theo, hãy hỏi người thân của bạn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.)

Question 22:	A. you can try to give them step by step visuals
	B. you can try giving them step by step visuals
	C. you could try giving them step by step visuals	
	D. you could try to give them step by step visuals
Phía trước là vế câu if loại 1  loại trừ đáp án C và D
Try to (cố gắng làm)
Try Ving (thử làm)
If your loved one is having a hard time learning a skill for doing a chore, you can try giving them step by step visuals that show each step of what to do in order. (Nếu người thân của bạn gặp khó khăn trong việc học kỹ năng làm việc nhà, bạn có thể thử cung cấp cho họ những hình ảnh trực quan từng bước thể hiện thứ tự từng bước cần làm.)

Question 23: 	A. it’s does	B. it’s doing	C. it’s being done	D. it’s done
Thì TLĐ + when + thì HTĐ
 Loại trừ đáp án B và C
Đáp án A sai ngữ pháp chọn đáp án D

DỊCH
Học cách làm việc nhà sẽ dạy các kỹ năng tổ chức và các kỹ năng sống quan trọng khác. Các bước này xây dựng những gì một người cần để phát huy hết tiềm năng của mình, cảm nhận được năng lực và năng lực cũng như sống trong môi trường nhà ở phù hợp với nhu cầu của họ.
Dựa trên độ tuổi và mức độ phát triển của người thân của bạn, hãy bắt đầu từ một nhiệm vụ nhỏ với các bước đớn giản và sau đó phát triển dựa trên đó. Cần lưu ý rằng người tự kỷ có thể không chuyển nhiệm vụ trong bối cảnh này sang bối cảnh khác, vì vậy việc giải thích và theo dõi các dấu hiệu hiểu biết có thể hữu ích. Trước khi bạn thực hiện bước tiếp theo, hãy hỏi người thân của bạn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nếu người thân của bạn gặp khó khăn trong việc học kỹ năng làm việc nhà, bạn có thể thử cung cấp cho họ những hình ảnh trực quan từng bước thể hiện thứ tự từng bước cần làm. Hoặc bạn có thể bắt đầu với việc nó sẽ trông như thế nào khi hoàn thành và các bước thực hiện theo thứ tự ngược lại. Bạn có thể nghe thấy một chuyên gia gọi đây là chuỗi tiến hoặc lùi.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 24 to 28.
REWARD FOR YOUR CHILD
	Certain parents might offer a weekly allowance as a reward for their child who  (24)_________ household chores. Alternatively,  (25)_________ parents may give their child a special reward at the end of the week, assuming all the chores have been completed. Whatever the form of reward is, it is teaching the child about delayed gratification,  (26)_________ working towards a goal over time.
	In today's world,  (27)_________ people often expect immediate results, it's important for children to learn that they won't always receive instant rewards for their actions. Sometimes, the reward for completing chores might simply be that the child gets to spend quality time with their mother on a Saturday. This teaches the child that helping with chores can have long-term  (28)_________ . 
(Adapted from https://www.bellybelly.com.au)
Question 24: A. did  	B. had   	C. got  	D. took 
Cụm từ: do housework: làm việc nhà

Question 25: A. much  	B. little 	C. some   	D. any  
Some +N đếm được số nhiều

Question 26: A. and	B. or  	C. but   	D. so 
Dựa vào nghĩa của câu:
Whatever the form of reward is, it is teaching the child about delayed gratification, or working towards a goal over time. (Dù hình thức khen thưởng là gì thì đó cũng là việc dạy trẻ về việc trì hoãn sự hài lòng hoặc nỗ lực hướng tới mục tiêu theo thời gian.)

Question 27: A. that   	B. when  	C. whom  	D. where   
Today's world: thế giới ngày nay  dùng where

Question 28: A. beneficial	B. beneficially	C. benefits	D. beneficiary
Long-term(tính từ) cần DANH TỪ theo sau để bổ nghĩa
A. beneficial (adj)
B. beneficially (adv)
C. benefits (n) lợi ích
D. beneficiary (n) người được lợi
DỊCH
Một số cha mẹ có thể đưa ra một khoản tiền trợ cấp hàng tuần như một phần thưởng cho con họ đã làm việc nhà. Ngoài ra, một số cha mẹ có thể tặng con mình một phần thưởng đặc biệt vào cuối tuần nếu mọi công việc nhà đã được hoàn thành. Dù hình thức khen thưởng là gì thì đó cũng là việc dạy trẻ về việc trì hoãn sự hài lòng hoặc nỗ lực hướng tới mục tiêu theo thời gian.
Trong thế giới ngày nay, nơi mọi người thường mong đợi kết quả ngay lập tức, điều quan trọng là trẻ phải hiểu rằng không phải lúc nào chúng cũng nhận được phần thưởng ngay lập tức cho hành động của mình. Đôi khi, phần thưởng cho việc hoàn thành công việc nhà có thể chỉ đơn giản là đứa trẻ được dành thời gian quý giá bên mẹ vào ngày thứ Bảy. Điều này dạy cho trẻ rằng giúp đỡ việc nhà có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 29 to 33.
	Household chores are tasks that need to be done regularly to keep a home clean, organized, and running smoothly. These chores are usually divided among family members to ensure that everyone contributes to the upkeep of the household.
	One common household chore is cleaning. This includes tasks such as sweeping or vacuuming the floors, dusting furniture, and wiping down surfaces. Cleaning not only keeps the home looking extremely tidy but also helps maintain a healthy living environment by removing dust and allergens.
	Another important chore is laundry. This involves washing and drying clothes, folding, and putting them away. Keeping up with laundry helps ensure that everyone has clean clothes to wear and prevents clothing from piling up.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]	Cooking and meal preparation is another essential chore. Planning and preparing meals not only provide nourishment for the family but also encourages healthy eating habits. It is important to involve everyone in meal planning and preparation to share the responsibility and develop important life skills.
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]	Lastly, maintaining the outdoor area is also an important chore. This includes tasks such as mowing the lawn, watering plants, and removing weeds. Keeping the outdoor space clean and well-maintained enhances the overall appearance of the home and creates a pleasant environment for everyone to enjoy.
(Adapted from https://www.homefresh.sg)
Question 29: The passage mainly ___________________________
	A. provides information about doing chores.	B. explains the role of household chores.
	C. discusses the benefits of doing chores.	D. identifies some common household chores.
Câu 29: Đoạn văn chủ yếu _________
A. cung cấp thông tin về việc làm việc nhà. 	B. giải thích vai trò của việc nhà.
C. thảo luận về lợi ích của việc làm việc nhà. 	D. kể tên một số công việc nhà thông thường.
Đọc qua bài đọc ta có thể thấy các đoạn văn của bài đọc chủ yếu đưa ra thông tin của các loại việc nhà phổ biến như "cleaning", "laundry", "maintaining the outdoor area".

Question 30: According to the passage, what is the purpose of household chores?
	A. To maintain a clean and organized living space.	
	B. To reduce dust and allergens in the home.
	C. To promote good hygiene and healthy eating habits.
	D. To ensure that everyone has clean clothes to wear. 
Theo đoạn văn, mục đích của việc nhà là gì?
A. Để duy trì một không gian sống sạch sẽ và ngăn nắp.
B. Để giảm bụi và các chất gây dị ứng trong nhà.
C. Thúc đẩy thói quen vệ sinh tốt và ăn uống lành mạnh.
D. Đảm bảo mọi người đều có quần áo sạch để mặc.
Dẫn chứng: Household chores are tasks that need to be done regularly to keep a home clean, organized, and running smoothly. (Công việc gia đình là những công việc cần được thực hiện thường xuyên để giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp và vận hành trơn tru.)

Question 31: The phrase "extremely tidy" in the 2nd paragraph is closest in meaning to ________.
	A. valuable    	B. spotless	C. filthy  	D. unclean  
Spotless (adj): rất sạch sẽ ~ extremely tidy: cực kì sạch sẽ

Question 32: The word "them" in the 3rd paragraph refers to _________.
	A. chores	B. laundries	C. people	D. clothes
Another important chore is laundry. This involves washing and drying clothes, folding, and putting them away. (Một công việc quan trọng khác là giặt giũ. Điều này liên quan đến việc giặt và sấy quần áo, gấp và cất chúng đi.)


Question 33: According to the passage, which of these statements is NOT true?
A. Cleaning tasks include sweeping or vacuuming the floors.
	B. Doing laundry helps prevent having too many dirty clothes.
C. Members of a family are obliged to plan and prepare meals. 	
D. Keeping the outdoor space clean makes houses look better.
Theo đoạn văn, câu nào sau đây KHÔNG đúng?
A. Công việc dọn dẹp bao gồm quét hoặc hút bụi sàn nhà.
B. Giặt đồ giúp tránh có quá nhiều quần áo bẩn.
C. Các thành viên trong gia đình bị bắt buộc lên kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn.
D. Giữ không gian ngoài trời sạch sẽ giúp ngôi nhà trông đẹp hơn.
Dẫn chứng: It is important to involve everyone in meal planning and preparation to share the responsibility and develop important life skills. (Nó thì quan trọng để bao gồm (không phải bắt buộc) mọi người tham gia lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn để chia sẻ trách nhiệm và phát triển các kỹ năng sống quan trọng.)

DỊCH
Công việc gia đình là những công việc cần được thực hiện thường xuyên để giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp và vận hành trơn tru. Những công việc này thường được chia cho các thành viên trong gia đình để đảm bảo rằng mọi người đều đóng góp vào việc duy trì gia đình.
Công việc thường ngày của gia đình là dọn dẹp. Điều này bao gồm các công việc như quét hoặc hút bụi sàn nhà, lau bụi đồ đạc và lau các bề mặt. Việc dọn dẹp không chỉ giúp ngôi nhà trông cực kỳ ngăn nắp mà còn giúp duy trì môi trường sống trong lành bằng cách loại bỏ bụi bẩn và các chất gây dị ứng.
Một công việc quan trọng khác là giặt giũ. Điều này liên quan đến việc giặt và sấy quần áo, gấp và cất chúng đi. Việc giặt giũ thường xuyên giúp đảm bảo rằng mọi người đều có quần áo sạch để mặc và ngăn không cho quần áo chất đống.
Nấu ăn và chuẩn bị bữa ăn là một công việc cần thiết khác. Việc lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho gia đình mà còn khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh. Điều quan trọng là phải thu hút mọi người tham gia lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn để chia sẻ trách nhiệm và phát triển các kỹ năng sống quan trọng.
Trong khi đó, việc duy trì khu vực ngoài trời cũng là một công việc quan trọng. Điều này bao gồm các công việc như cắt cỏ, tưới cây và loại bỏ cỏ dại. Giữ không gian ngoài trời sạch sẽ và được bảo trì tốt sẽ nâng cao diện mạo tổng thể của ngôi nhà và tạo ra một môi trường dễ chịu cho mọi người tận hưởng.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 34 to 40.
	Family is an essential part of our lives. It is a group of people who are related to each other by blood, marriage, or adoption. Families come in different shapes and sizes, but they all share a common bond of love and support.
	In a traditional family, there is a mother, a father, and their children. However, families can also include single parents, same-sex parents, or blended families. What matters most is the love and care they provide to one another.
	Family members play different roles within the family structure. Parents are responsible for providing guidance and support, while children learn and grow under their care. Siblings share a unique bond and often become lifelong friends. Grandparents, aunts, uncles, and cousins also play important roles in many families, offering wisdom, support, and an extended network of love.
	Families spend time together, creating memories and building strong connections. They celebrate holidays, birthdays, and special occasions. They eat meals together, share stories, and participate in activities that strengthen their bond.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]	In today's fast-paced world, it is important to make time for family. Spending quality time together helps build trust, communication, and a sense of belonging. Whether it's going on a family vacation, having a game night, or simply sitting down for a meal together, these moments create lasting memories that strengthen the family unit. 
(Adapted from https://openoregon.pressbooks.pub)
Question 34: What is the best title of the passage?
	A. Family means love and support.	B. The role of parents in a family.
	C. Building trust and its benefits.	D. Going on a family vacation.
Tiêu đề hay nhất của đoạn văn là gì?
A. Gia đình có nghĩa là tình yêu và sự hỗ trợ. 	B. Vai trò của cha mẹ trong gia đình.
C. Xây dựng niềm tin và lợi ích của nó. 	D . Đi nghỉ cùng gia đình.
Đọc đoạn văn ta sẽ thấy có rất nhiều chi tiết nhấn mạnh ý "gia đình có nghĩa là tình yêu và sự hỗ trợ".
Families come in different shapes and sizes, but they all share a common bond of love and support. (Các gia đình có nhiều hình dạng và quy mô khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mối liên kết yêu thương và hỗ trợ.)
What matters most is the love and care they provide to one another. (Điều quan trọng nhất là tình yêu và sự quan tâm mà họ dành cho nhau.)
Parents are responsible for providing guidance and support, while children learn and grow under their care. (Cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ, trong khi trẻ em học tập và phát triển dưới sự chăm sóc của họ.)
Grandparents, aunts, uncles, and cousins also play important roles in many families, offering wisdom, support, and an extended network of love. (Ông bà, cô dì chú bác cũng đóng vai trò quan trọng trong nhiều gia đình, mang đến sự khôn ngoan, hỗ trợ và mạng lưới yêu thương mở rộng.)

Question 35: According to the passage, what is the definition of a family?
	A. A group of friends who support each other.	
	B. People who are related by blood, marriage, or adoption.
	C. A group of people who live in the same neighborhood.
	D. People who share the same hobbies and interests.
Câu 35: Theo đoạn văn, định nghĩa gia đình là gì?
A. Một nhóm bạn hỗ trợ lẫn nhau.
B. Những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận con nuôi.
C. Một nhóm người sống trong cùng một khu phố.
D. Những người có cùng sở thích và mối quan tâm.
Dẫn chứng: Family is an essential part of our lives. It is a group of people who are related to each other by blood, marriage, or adoption. (Gia đình là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một nhóm người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận con nuôi với nhau.)

Question 36: Which of the following is NOT a type of family mentioned in the passage?
A. Single-parent family.		B. Same-sex parents family.
C. Blended family.		D. Only-child family.
Câu 36: Loại gia đình nào sau đây KHÔNG phải là loại gia đình được đề cập trong đoạn văn?
	A. Gia đình đơn thân. 		B. Gia đình có cha mẹ đồng giới.
	C. Gia đình hỗn hợp. 		D. Gia đình một con.
Dẫn chứng: However, families can also include single parents, same-sex parents, or blended families.  không có Only-child family.

Question 37: The word "they" in the 2nd paragraph refers to _________.
	A. family members	B. children 	C. families	D. parents
In a traditional family, there is a mother, a father, and their children. However, families can also include single parents, same-sex parents, or blended families. What matters most is the love and care they provide to one another. (Trong một gia đình truyền thống có bố, mẹ và các con. Tuy nhiên, các gia đình cũng có thể bao gồm cha mẹ đơn thân, cha mẹ đồng giới hoặc gia đình hỗn hợp. Điều quan trọng nhất là tình yêu và sự quan tâm mà họ dành cho nhau.)

Question 38: The word "support" in the 3rd paragraph is opposite in meaning to_________.
	A. encouragement     	B. assistance     	C. strengthen   	D. abandonment
Support (sự giúp đỡ) >< abandonment (sự bỏ rơi)

Question 39: The word "bond" in the 4th paragraph is closest in meaning to _________.
	A. manner      	B. relationship    	C. value    	D. gratitude  
Bond (mối liên kết) ~ relationship (mối quan hệ)

Question 40: It can be inferred from the last paragraph that ______________.
A. playing games with family members is memorable.
B. it is important to spend time with our family.
C. strong family bonds are important for happiness.	
D. lasting memories can strengthen the family unit.
Câu hỏi 40 : Có thể suy ra từ đoạn cuối rằng ________.
A. chơi trò chơi với các thành viên trong gia đình thật đáng nhớ.
B. điều quan trọng là dành thời gian cho gia đình của chúng tôi.
C. trái phiếu gia đình mạnh mẽ là quan trọng cho hạnh phúc.
D. những kỷ niệm lâu dài có thể củng cố đơn vị gia đình.
In today's fast-paced world, it is important to make time for family. Spending quality time together helps build trust, communication, and a sense of belonging. Whether it's going on a family vacation, having a game night, or simply sitting down for a meal together, these moments create lasting memories that strengthen the family unit. (Trong thế giới phát triển nhanh chóng ngày nay, điều quan trọng là dành thời gian cho gia đình. Dành thời gian chất lượng bên nhau giúp xây dựng niềm tin, khả năng giao tiếp và cảm giác thân thuộc. Cho dù đó là một kỳ nghỉ gia đình, một đêm chơi game hay chỉ đơn giản là ngồi ăn cùng nhau, những khoảnh khắc này sẽ tạo ra những kỷ niệm lâu dài giúp củng cố tình đoàn kết gia đình.) 
 Trong các phương án có thể suy ra được thì phương án C là hợp lí và có thể suy luận ra nhất.

------------------HẾT------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

